
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DŨNG

Số báo danh Họ và tên Trường Lớp Điểm Thời gian Giải

408411233 Ngô Quang Anh TH Nghĩa Dũng 1A2 285 15 phút 22 giây Nhất

108663645 Nguyễn Trọng Nguyên TH Nghĩa Dũng 1A4 285 18 phút 10 giây Nhất

419390452 Nguyễn Thu Phương TH Nghĩa Dũng 1A3 285 21 phút 0 giây Nhất

393327930 Ngô Bảo Châm TH Nghĩa Dũng 1A5 270 12 phút 46 giây Nhì

166319288 Nguyễn Mai Anh TH Nghĩa Dũng 1A3 270 15 phút 46 giây Nhì

391775757 Nguyễn Khánh An TH Nghĩa Dũng 1A5 255 13 phút 33 giây Nhì

669420669 Nguyễn Khắc Minh Khôi TH Nghĩa Dũng 1A3 255 17 phút 54 giây Nhì

488410359 Nguyễn Tú Anh TH Nghĩa Dũng 1A3 240 17 phút 40 giây Ba

460577460 Đỗ Ngọc Diệp TH Nghĩa Dũng 1A5 240 18 phút 59 giây Ba

183421516 Hoàng Thảo Nhi TH Nghĩa Dũng 1A5 225 17 phút 42 giây Ba

545860469 Nguyễn Trâm Anh TH Nghĩa Dũng 1A3 225 20 phút 41 giây Ba

421117898 Đào Phương Linh TH Nghĩa Dũng 1A3 195 22 phút 28 giây Khuyến khích
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